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1 Trần Phạm Mai An 16/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 6,0 Đạt

2 Đinh Văn Anh 19/10/1990 Quảng Ngãi Nam H're 5,4 5,5 Đạt

3 Nguyễn Thị Anh 30/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,8 7,5 Đạt

4 Nguyễn Tấn Bảo 12/11/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,8 5,0 Đạt

5 Đinh Thị Bảy 17/07/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 8,4 10,0 Đạt

6 Phạm Thị Y Như Bình 13/01/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 8,4 10,0 Đạt

7 Trần Thị Bích Bông 24/12/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,6 7,0 Đạt

8 Nguyễn Thị Minh Cảnh 01/06/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 7,0 Đạt

9 Đinh Thị Huyền Châu 08/01/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 6,8 9,0 Đạt

10 Nguyễn Văn Chung 20/01/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 10,0 Đạt

11 Trần Thị Linh Chung 15/04/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 9,0 Đạt

12 Bùi Thị Kiều Diễm 11/07/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,5 Đạt

13 Huỳnh Bạch Thùy Dung 04/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 5,5 Đạt

14 Lê Thị Thùy Dung 01/05/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 6,0 Đạt

15 Đặng Thị Mỹ Duyên 20/07/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 10,0 Đạt

16 Lê Võ Thùy Duyên 27/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 7,0 Đạt

17 Nguyễn Thành Đại 06/08/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,4 6,0 Đạt

18 Võ Thị Xuân Đào 12/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,8 5,0 Đạt

19 Phạm Thị Đen 11/03/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 7,4 6,0 Đạt

20 Võ Ngọc Tâm Đoan 28/04/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 10,0 Đạt

21 Huỳnh Đức Đông 25/12/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 8,5 Đạt

22 Phạm Quỳnh Giang 26/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 6,5 Đạt

23 Trần Trịnh Ngọc Giàu 19/12/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 10,0 Đạt

24 Trần Thị Thu Hà 10/06/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 8,5 Đạt

25 Lê Quang Hải 16/05/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 6,0 Đạt

26 Ngô Quang Hải 13/08/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,8 6,0 Đạt
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27 Bùi Thị Mỹ Hạnh 12/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 5,0 Đạt

28 Hồ Thị Minh Hằng 16/04/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,0 Đạt

29 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/08/1986 Bình Định Nữ Kinh 6,0 6,0 Đạt

30 Phạm Thị Hiền 04/07/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 7,4 6,0 Đạt

31 Đỗ Văn Hiến 25/06/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 7,0 Đạt

32 Trịnh Duy Hiếu 11/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,8 8,0 Đạt

33 Trương Vũ Thanh Hồng 01/01/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 8,0 Đạt

34 Nguyễn Văn Hùng 10/05/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,2 6,0 Đạt

35 Nguyễn Trường Huy 10/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,4 5,0 Đạt

36 Nguyễn Thị Hương 25/02/1983  Nghệ An Nữ Kinh 6,4 5,0 Đạt

37 Trương Minh Kiệt 27/11/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,8 6,0 Đạt

38 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/06/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 8,0 Đạt

39 Thới Thị Mỹ Kiều 28/06/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 6,0 Đạt

40 Nguyễn Kỳ 16/08/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,4 6,0 Đạt

41 Trần Duy Khánh 05/09/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,2 5,0 Đạt

42 Nguyễn Thị Ngọc Khuyên 10/12/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 5,0 Đạt

43 Trần Thị Thu Lan 01/12/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 6,0 Đạt

44 Nguyễn Thị Lân 30/11/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 6,0 Đạt

45 Phạm Thị Mỹ Lệ 01/12/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 8,2 6,0 Đạt

46 Hồ Ngọc Cẩm Loan 23/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 6,0 Đạt

47 Nguyễn Khánh Ly 19/07/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,2 6,0 Đạt

48 Nguyễn Huỳnh Ái Mi 02/09/2004 TP. HCM Nữ Kinh 9,0 6,0 Đạt

49 Nguyễn Thị Gia Mỵ 25/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,8 6,0 Đạt

50 Phan Thị Trà My 08/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,2 9,0 Đạt

51 Bùi Nguyễn Lê Na 12/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 9,0 Đạt

52 Nguyễn Trung Hoài Nam 19/06/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,6 6,0 Đạt

53 Võ Thị Xuân Nương 16/08/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 6,5 Đạt

54 Nguyễn Kim Ngân 06/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,8 8,0 Đạt

55 Vy Thị Trinh Ngân 23/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,6 8,5 Đạt

56 Đặng Thị Ngọc 19/08/1992 Phú Yên Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

57 Nguyễn Bão Ngọc 15/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 6,5 Đạt

58 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 29/08/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 5,5 Đạt

59 Trần Thị Nguyệt 16/09/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 6,5 Đạt
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60 Đinh Thị Nhi 19/08/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 9,2 6,0 Đạt

61 Nguyễn Hồ Kiều Nhi 15/04/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 9,0 Đạt

62 Nguyễn Thị Uyển Nhi 13/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,8 8,0 Đạt

63 Lê Thùy Nhiên 29/10/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,8 9,0 Đạt

64 Đinh Thị Phấn 04/04/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 7,0 Đạt

65 Trần Trung Phấn 18/12/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,8 7,0 Đạt

66 Lưu Chấn Phong 21/11/2003 Gia Lai Nam Kinh 7,6 9,5 Đạt

67 Hồ Đăng Phúc 03/11/2005 Đăk Lăk Nam Kinh 7,2 6,0 Đạt

68 Dương Đình Quang 25/10/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 6,0 Đạt

69 Phạm Xuân Quang 04/05/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,6 9,5 Đạt

70 Dương Thị Mỹ Quyên 24/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 6,0 Đạt

71 Võ Hồng Quyên 18/02/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 9,5 Đạt

72 Đinh Trúc Quỳnh 11/01/2005 Bình Định Nữ Kinh 7,8 10,0 Đạt

73 Lý Thị Sâm 24/09/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,5 Đạt

74 Hồ Lê Ngọc Sương 03/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 7,0 Đạt

75 Nguyễn Thị Quế Sương 07/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,8 7,5 Đạt

76 Lê Nguyễn Đức Tài 19/03/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,2 10,0 Đạt

77 Ngô Văn Tài 28/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,8 6,5 Đạt

78 Ngô Khánh Tâm 13/11/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,8 5,0 Đạt

79 Trương Tấn Tâm 20/08/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,8 6,0 Đạt

80 Hồ Kim Tân 16/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,6 5,5 Đạt

81 Phạm Thanh Tân 25/11/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 6,5 Đạt

82 Phạm Thị Tí 20/07/1994 Quảng Ngãi Nữ H're 6,8 5,0 Đạt

83 Đinh Thị Tiên 10/10/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 5,4 7,0 Đạt

84 Lê Nguyễn Toàn 21/01/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,8 8,0 Đạt

85 Nguyễn Minh Tú 29/12/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,6 7,5 Đạt

86 Phan Thanh Tuấn 10/05/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,2 10,0 Đạt

87 Đặng Thị Ánh Tuyết 06/12/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,2 6,0 Đạt

88 Võ Thị Ánh Tuyết 05/04/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,8 7,0 Đạt

89 Phạm Ngọc Thạch 24/05/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,6 9,0 Đạt

90 Vũ Thị Hoài Thanh 30/12/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 6,0 Đạt

91 Đinh Thị Thảo 15/09/2000 Quảng Ngãi Nữ H're 5,6 6,5 Đạt

92 Lâm Quang Thắng 06/06/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 7,0 Đạt
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93 Lê Nguyễn Phương Thi 11/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 7,0 Đạt

94 Trần Văn Thiên 19/08/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,8 6,5 Đạt

95 Phạm Thị Thu 28/12/1991 Bình Định Nữ Kinh 9,0 6,5 Đạt

96 Lê Thị Thanh Thủy 16/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 6,0 Đạt

97 Lê Thị Phương Thúy 01/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 5,0 Đạt

98 Mai Thị Minh Thư 06/02/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,0 Đạt

99 Nguyễn Thị Minh Thư 05/01/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 6,0 Đạt

100 Phạm Thị Minh Thư 10/07/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 9,0 7,0 Đạt

101 Cao Thị Hồng Thương 01/04/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,4 6,0 Đạt

102 Bùi Thị Trà 11/01/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,0 5,5 Đạt

103 Hồ Thanh Triều 28/02/2002 Quảng Ngãi Nam Co 6,2 6,0 Đạt

104 Phạm Thị Kiều Trinh 27/04/2004 Ninh Bình Nữ Kinh 8,8 6,0 Đạt

105 Trần Kiều Trinh 15/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 6,0 Đạt

106 Bùi Nguyên Trực 14/10/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,8 5,5 Đạt

107 Huỳnh Thị Tú Uyên 20/07/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,2 5,5 Đạt

108 Trần Hòa Vang 01/05/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,2 6,0 Đạt

109 Đào Thị Hồng Vân 16/08/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 7,0 Đạt

110 Nguyễn Thanh Tường Vi 12/10/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,6 7,0 Đạt

111 Nguyễn Thị Ái Việt 16/08/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,8 5,0 Đạt

112 Nguyễn Quang Vinh 01/04/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,2 7,0 Đạt

113 Mai Hạ Xuân Vy 20/08/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 5,5 Đạt

114 Nguyễn Công Ý 22/09/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,2 5,0 Đạt

115 Nguyễn Thị Gia My 25/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,2 6,0 Đạt
Thi lại 

TH

Danh sách này có: 115 thí sinh.

4


		2024-04-01T17:16:04+0700


		2024-04-01T17:16:05+0700


		2024-04-01T17:16:06+0700


		2024-04-01T17:16:06+0700




